
STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 Huỳnh Ngọc 

Tuấn 

178/NT-

CCHN ngày 

05/02/2013 

Khám bệnh, chữa bệnh

chuyên khoa Răng hàm

mặt

- Thứ 2 - Thứ 6: 

11h40 - 13h00, 

17h10 - 20h00;

- Thứ 7 và Chủ nhật:  

08h00 - 19h00.

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật Phòng 

khám; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Trung tâm Y tế Thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm:

- Thứ 2 - Thứ 6: 

07h00 - 11h30, 

13h00 - 17h00.

3. Thời gian làm việc hằng ngày: 

- Thứ 2 - Thứ 6: 11h40 - 13h00, 17h10 - 20h00;

- Thứ 7 và Chủ nhật:  08h00 - 19h00.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 43/QĐ-SYT ngày 24/01/2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)

---------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ CỦA NHA KHOA TÂM ĐỨC PHAN RANG 

THUỘC HỘ KINH DOANH NHA KHOA TÂM ĐỨC PHAN RANG

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: NHA KHOA TÂM ĐỨC PHAN RANG THUỘC HỘ KINH DOANH NHA KHOA TÂM ĐỨC

PHAN RANG

2. Địa chỉ: khu phố 10 (đường Trần Nhân Tông), phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.



2 Trần Minh 

Nguyên 

2554/NT-

CCHN ngày 

05/3/2020 

Tham gia sơ cứu ban

đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường về

răng hàm mặt tại Trạm

Y tế

- Thứ 2 - Thứ 6: 

11h40 - 13h00, 

17h10 - 20h00;

- Thứ 7 và Chủ nhật:  

08h00 - 19h00.

Thực hiện theo y lệnh của 

Bác sĩ.

không

3 Huỳnh Thị 

Hạnh 

2075/NT-

CCHN ngày 

18/9/2017 

Tham gia sơ cứu ban

đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường tại

Trạm Y tế

- Thứ 2 - Thứ 6: 

11h40 - 13h00, 

17h10 - 20h00;

- Thứ 7 và Chủ nhật:  

08h00 - 19h00.

Thực hiện theo y lệnh của 

Bác sĩ.

không

4 Kiều Nhất Nam 2100/NT-

CCHN ngày 

18/10/2017 

Tham gia sơ cứu ban

đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường về

răng hàm mặt tại Trạm

Y tế

- Thứ 2 - Thứ 6: 

11h40 - 13h00, 

17h10 - 20h00;

- Thứ 7 và Chủ nhật:  

08h00 - 19h00.

Thực hiện theo y lệnh của 

Bác sĩ.

không

5 Vũ Trọng Lai 141/NT-

GPHN ngày 

30/8/2024

Hình ảnh y học - Thứ 2 - Thứ 6: 

11h40 - 13h00, 

17h10 - 20h00;

- Thứ 7 và Chủ nhật:  

08h00 - 19h00.

Kỹ thuật y không
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